
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:...................... Thời gian: ..........1

2025 - 2026

3.0 Lần thi: ........Tiếng Anh 2

Năm học:

Học kỳ:

Lớp học phần:

Khoa:

510_TA2_HK1_2526_CD24CT11

Khoa Công Nghệ Thông Tin - Điện tử

Số Tín chỉ:

STT Mã số Họ và tên Dự thi
SỐ
TỜ

KÍ TÊN
ĐIỂM

= Số = Chữ

GHI CHÚ
(BL học phí)

1 501240380 Nguyễn Trần Phúc An 06585

2 501240396 Lê Quốc Anh 0000810; 03865

3 510240347 Nguyễn Quốc Anh Cấm thi

4 510240047 Nguyễn Huy Bảo 05939

5 513240094 Phạm Quốc Bảo 05583

6 501240209 Trần Gia Bảo 06692

7 501240026 Nguyễn Văn Đạt 07606

8 510230124 Đoàn Phạm Trung Đông Cấm thi 06484

9 517240269 Nguyễn Huy Hoàng 05706

10 501240210 Nguyễn Ngọc Huy 0000995

11 501240233 Trần Quốc Huy 0000979

12 501240249 Lê Quốc Khánh Cấm thi

13 514240251 Đinh Xuân Khiêm 0000931

14 517240072 Ngô Huỳnh Minh Khoa 0000739

15 501240160 Nguyễn Đăng Khôi 0000850

16 501230396 Nguyễn Trung Kiên Cấm thi

17 501240236 Hồ Thị Thúy Kiều 0000780

18 512230463 Lương Gia Ngân Cấm thi

19 510240121 Hoàng Trọng Nghĩa 0000767

20 502230635 Lê Đức Nghĩa Cấm thi

21 510240092 Bùi Quách Bảo Ngọc 05819

22 512230609 Lê Thị Thảo Nguyên 0000899

23 518240052 Dư Bảo Nhàn 0000868

24 512240115 Nguyễn Thị Tú Nữ 06007

25 511240270 Nguyễn Duy Phú Cấm thi

26 510230413 Lê Trần Anh Quân 04650; 04750

27 501240331 Phạm Vinh Quang 0001038

28 510240383 Lê Thị Tú Sương Cấm thi

29 501240044 Hoàng Diên Tấn Tài 0000992
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STT Mã số Họ và tên Dự thi
SỐ
TỜ

KÍ TÊN
ĐIỂM

= Số = Chữ

GHI CHÚ
(BL học phí)

30 501240301 Nguyễn Trương Thiện Cấm thi

31 501240241 Trương Nguyễn Đức Thịnh 0001003

32 501230477 Hồ Nguyễn Đức Toàn Cấm thi 0000791

33 501240243 Nguyễn Văn Triều 0000813

34 501240274 Trương Ngọc Trường 0001007

35 506240238 Trương Thành Vinh 0000777

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

35

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1

Giám thị 2

Giáo viên chấm bài 1

Giáo viên chấm bài 2

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

(Họ tên và chữ ký)

KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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